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Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (Chỉ thị số 36/CT-TTg), Công điện số 115/CĐ-TTg ngày 23/1/2015 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công văn số 382/VPCP-TH ngày 16/1/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các Sở Tài chính về báo cáo giá thị trường Tết. Trên cơ sở báo cáo của các Sở Tài chính địa phương, kết hợp quá trình theo dõi nắm bắt tình hình thị trường của các cán bộ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), hàng ngày, Bộ Tài chính đã tổng hợp báo cáo từng ngày Tết, từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết (từ 15/2 đến ngày 23/2/2015), báo cáo tổng hợp về tình hình trong 03 ngày Tết (từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) vào ngày Mùng 2 Tết (20/2/2015) và báo cáo nhanh các ngày mùng 3,4 Tết gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định. 
Nay Bộ Tài chính tiếp tục báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết vào ngày Mùng 5 Tết (ngày 23/2/2014) như sau: 

1. Tổng quan tình hình thị trường, giá cả 
Theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và qua khảo sát, theo dõi, tổng hợp của Bộ Tài chính có thể đánh giá tổng quát về thị trường, giá cả trước, trong và sau Tết Ất Mùi năm 2015 cơ bản bình ổn, thị trường hàng hóa sôi động hơn các tháng bình thường nhưng nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. Một số nhóm hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như thực phẩm tươi sống (thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thủy hải sản), hàng công nghệ (bia, nước giải khát...) tăng nhẹ vào một số thời gian cao điểm những ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 Âm Lịch theo quy luật Tết hàng năm. Trên địa bàn cả nước, không địa phương nào xảy ra hiện tượng thiếu hàng gây sốt giá. 

Cụ thể tình hình thị trường và diễn biến giá cả một số mặt hàng như sau:

1.1. Tình hình thị trường 

- Thị trường hàng hóa bắt đầu sôi động hơn trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 so với các tháng bình thường, nhất là thời cận Tết; sau nghỉ Tết, từ ngày 4 thị trường đã hoạt động trở lại bình thường.

+ Theo quy luật, nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ dịp Tết Nguyên đán của các tầng lớp dân cư có xu hướng tăng, nên ngay từ tháng 1/2015, công tác chuẩn bị Tết được các địa phương, doanh nghiệp tích cực triển khai trên cả nước. Nguồn cung hàng hoá đa dạng, dồi dào, hàng Việt Nam với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phong phú đang ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, thị trường tháng 1/2015 và đầu tháng 2/2015 đã nhộn nhịp hơn nhưng sức mua chưa cao.

+ Từ ngày 23 tháng chạp, thị trường hàng hoá sôi động hơn, sức mua tăng tập trung vào các ngày 23 tháng chạp đến 29 Âm lịch; siêu thị, trung tâm thương mại thu hút khách đông khách hàng do phát huy lợi thế về vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa rõ ràng, giá cả bình ổn. 

+ Sau khi nghỉ Tết ngày Mùng 1, ngày Mùng 2,3 Tết, một số siêu thị lớn có hệ thống trong cả nước (hệ thống Coopmart, Fivimart, Big C...),  hệ thống chợ dân sinh ở nhiều nơi cũng đã bắt đầu bán hàng; từ ngày mồng 4,5 Tết trở đi hầu hết hệ thống các cửa hàng thương mại, các chợ dân sinh đã bán hàng như trước. Về giá cả cơ bản vẫn giữ bình ổn giá như những ngày trước Tết, một số hàng hóa, dịch vụ giá tăng cao như: trông giữ ô tô xe máy (tại các đền, chùa) tăng từ 20%-50%, ăn uống ngoài gia đình tăng 25- 50% so ngày thường. 

- Hàng hóa bán trên thị trường cơ bản được niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Hàng sản xuất trong nước với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phong phú ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường.

- Các địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đã tổ chức tăng thêm mạng lưới, mở thêm điểm bán hàng đến các khu dân cư, khu công nghiệp chế xuất, các huyện ngoại thành, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, để giảm bớt áp lực về cầu trong những ngày cận Tết và tâm lý tích trữ hàng hoá, hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi phân phối hàng hóa đã mở cửa bán hàng phục vụ người dân đến ngày cận Tết, kéo dài thời gian mở cửa bán hàng trong ngày và mở cửa lại sớm sau Tết, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, với số lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định đã có tác dụng bình ổn thị trường trong dịp Tết và trong những tháng đầu năm.

- Công tác chuẩn bị nguồn hàng hóa, dịch vụ đảm bảo cung ứng đầy đủ, liên tục phục vụ nhân dân đón Tết Ất Mùi 2015 được các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết được các doanh nghiệp vận tải chủ động đáp ứng đầy đủ thông qua việc huy động tăng thêm đầu phương tiện, tăng chuyến, mở thêm tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong những giáp Tết của người dân, đồng thời một số đơn vị, tổ chức có kế hoạch tổ chức đưa đón công nhân, sinh viên về quê đón Tết. Các hàng hóa thiết yếu cho đời sống như điện, nước sạch sinh hoạt, xăng dầu,… được các ngành chủ quản chỉ đạo cung cấp đầy đủ, ổn định phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết. 

1.2. Diễn biến giá cả
a) Trong tháng 01/2015, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường (là tháng giáp Tết Nguyên Đán) nhìn chung tương đối ổn định; trong đó, mặc dù nhu cầu của các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng lên nhưng do giá xăng dầu giảm mạnh, giá cước vận tải giảm theo (ôtô cũng biến động giảm khoảng 2-33% tuỳ từng loại hình, doanh nghiệp, tuyến vận tải, giá cước đường sắt giảm khoảng 10%, giá cước hàng không giảm khoảng 15%) giá cước vận tải nên giá lương thực, thực phẩm tương đối bình ổn; một số mặt hàng khác có biến động giảm như giá giá đường, thức ăn chăn nuôi, phân bón, LPG, thép xây dựng giảm nhẹ... 


Theo số liệu của của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 1/2015 giảm 0,2% so với tháng 12/2014. Trong đó, Giao thông có mức giảm sâu nhất -3,96%, Nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm -1,09%, đã tác động làm chỉ số giá tháng 1/2015 giảm.

b) 15 ngày đầu tháng 2/2015: Tại nhiều địa phương, đa số các mặt hàng lương thực, thực phẩm nhìn chung giữ ở mức ổn định, riêng giá gia cầm và một số loại hoa quả, mặt hàng bia, rượu và nước giải khát, LPG có biến động tăng nhẹ tại một số thời điểm; giá lúa, gạo thành phẩm xuất khẩu, thép xây dựng giảm. Cụ thể:

- Giá một số loại hàng hoá, dịch vụ cơ bản như: nước sạch, điện, xăng dầu, than cho sản xuất điện, dịch vụ công… tiếp tục giữ ổn định giá trong tháng Tết.


- Giá lúa, gạo: giá thóc, gạo tẻ thường tiếp tục ổn định tại miền Bắc, giá thóc tẻ thường dao động phổ biến ở mức 6.000-6.500 đồng/kg, một số loại thóc chất lượng cao hơn giá phổ biến ở mức 7.500 – 8.500 đồng/kg, giá gạo tẻ thường dao động phổ biến ở mức 8.000-13.000 đồng/kg. 


Tại miền Nam, giá lúa, gạo thành phẩm xuất khẩu tháng 2/2015 giảm so với tháng 1/2015: Giá lúa dao động ở mức 4.900-5.300 đồng/kg, giảm khoảng 200 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giá trong khoảng 7.200-7.500 đồng/kg, giảm khoảng 350 đồng/kg; loại 25% tấm giá ở mức 6.700-6.900 đồng/kg, giảm khoảng 150-400 đồng/kg. Nhu cầu thị trường thấp đã tác động giá gạo thị trường thế giới và giá lúa gạo trong nước tiếp tục giảm.

- Thực phẩm tươi sống: Mặc dù là thời điểm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng tăng nhưng do nguồn cung khá dồi dào, giá xăng dầu, cước vận tải giảm nên giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống 15 ngày đầu tháng 2/2015 tương đối ổn định (Thịt lợn hơi tại Miền Bắc giá phổ biến khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg; Miền Nam giá phổ biến khoảng 45.000-48.000 đồng/kg.so với tháng 1/2014; thịt bò thăn tại Miền Bắc giá phổ biến khoảng 250.000-260.000 đồng/kg; Miền Nam giá phổ biến khoảng 250.000-265.000 đồng/kg; giá một số loại rau, củ, quả như bắp cải, khoai tây, cà chua; thuỷ hải sản như cá chép, tôm, mực ống… ổn định). Riêng giá thịt gia cầm tăng nhẹ (thịt gà ta làm sẵn có kiểm dịch tăng khoảng 5.000 đồng/kg: tại miền Bắc giá phổ biến khoảng 120.000-130.000 đồng/kg; miền Nam giá phổ biến khoảng 110.000-120.000 đồng/kg); giá một số loại hoa quả tăng nhẹ khoảng 5-10% do nhu cầu tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán tăng.

 Nhìn chung, cung – cầu thị trường thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đảm bảo, giá cả biến động theo quy luật thông thường, không tăng đột biến, không xảy ra hiện tượng găm hàng, sốt giá.  

- Giá một số hàng hoá khác như phân urê, đường (phổ biến ở mức 18.000 đồng/kg - 21.000 đồng/kg), sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi... tiếp tục ổn định so với tháng 1/2015. 
+ Xăng dầu: Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo bình ổn giá xăng dầu.
+ Thuốc phòng và chữa bệnh cho người: giá bán lẻ thuốc tiếp tục ổn định, nguồn cung thuốc đáp ứng đủ nhu cầu phòng và chữa bệnh của nhân dân. Giá thuốc nhập khẩu biến động theo xu hướng giảm như Neurobion Vitamin B tổng hợp nhập từ Inddooniiexia có giá 0,06 USD/viên, tăng 7,56%; Plendil Plus hộp/30 viên nhập từ Thụy Điển có giá 9,64 USD/hộp, giảm 22,6%; Pamisol 30Ml/10Ml hộp/1 lọ 10ml nhập từ Australia giá 43 USD/hộp, giảm 21,1%; Lipovenoes 10% Plr chai/250ml nhập từ Áo có giá 4,33 USD/lọ, giảm 16,3% ...Về nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc: Số lượng mặt hàng có giá nhập khẩu thay đổi tăng/giảm chiếm khoảng 20% tổng số mặt hàng nhập khẩu, giá một số mặt hàng cụ thể: Methaylprednisolone (Trung Quốc) có giá 2600 USD/kg, tăng 23%; Celecoxib (Ấn Độ) có giá 49 USD/kg, tăng 18%; Adenosine Disodium Trphossphate (Trung Quốc) có giá 145 USD/kg, giảm 12%...

Theo thông tin về giá thuốc kê khai lại trên trang điện tử của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế (tính đến 08/01/2015), không có mặt hàng thuốc kê khai lại giá (tăng giá).

- Đồng thời nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc chương trình bình ổn giá bình ổn và thấp hơn giá thị trường khoảng 5%-10%. Thậm chí, nhiều siêu thị lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cam kết không tăng giá Tết và còn thực hiện các chương trình giảm giá cho nhiều loại hàng hóa như: dầu ăn, thực phẩm chế biến, bánh kẹo, rau củ, quả, nước giải khát, đồ dùng gia đình,…trong những ngày cận Tết. 

- Cước vận tải:

+ Vận tải đường bộ: Tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của các địa phương về tình hình quản lý giá cước vận tải, giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi giảm từ 0,92%-32%, giá cước vận tải hành khách tuyến cố định giảm từ 3%-25% so với lần kê khai liền kề tuỳ từng thời điểm.

+ Về vận tải hàng không: Qua tính toán biến động giá nhiên liệu giảm và biến động của các chi phí đầu vào khác, ngày 19/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3282/QĐ-BTC về mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền, theo đó mức giá trần giá được điều chỉnh giảm 15% so với trước cho phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu và các yếu tố chi phí liên quan. Căn cứ quyết định của Bộ Tài chính, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, theo đó đã cụ thể hóa mức trần khung giá cước theo 5 nhóm cự ly vận chuyển, trong đó bổ sung nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội với mức giá giảm khoảng 6% so với trước đây. Mức giá vé Tết Ất Mùi 2015 của các hãng hàng không tương đương khoảng 85-90% mức giá trần hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam 

- Vận tải đường sắt: Giá vé Tết nguyên đán năm 2015 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam giảm trung bình từ 17-20% so với Tết nguyên đán năm 2014.

c) Những ngày cận Tết (từ ngày 27 đến 30 tháng Chạp): Nếu so sánh giá hàng hoá với khoảng thời gian trước Tết ông Công, ông Táo thì giá hàng hóa cơ bản ổn định do nguồn cung dồi dào, sức mua không tăng cao. 

d) Sau khi nghỉ Tết, về cơ bản giá cả vẫn giữ bình ổn giá như những ngày trước Tết, một số hàng hóa, dịch vụ giá tăng cao như: trông giữ ô tô xe máy (tại các đền, chùa) tăng từ 25- 50%, ăn uống ngoài gia đình tăng 50% so ngày thường. 

2. Công tác quản lý, điều hành, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 

2.1. Triển khai công tác chỉ đạo bình ổn giá trong dịp Tết

a) Bộ Tài chính: Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-BTC ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 6/1/2015 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; trong đó, chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong các Chỉ thị nêu trên, trong đó, chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá:


- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn, chú trọng các công việc sau:


+ Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn (gạo nếp, gạo tẻ, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, rau xanh, trái cây, bánh kẹo, bia, rượu, nước ngọt, hoa, cây cảnh, cước vận chuyển hành khách, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, vé tham quan ...); chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp bình ổn thị trường, giá cả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ.


+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan (Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389), Hải quan, Thanh tra, Công an, Thuế...):

* Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như: nước sạch sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, khí LPG và các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật... 

* Phối hợp với Sở Giao thông vận tải yêu cầu doanh nghiệp vận chuyển hành khách, taxi, hàng hóa kê khai giá cước phù hợp diễn biến giá nhiên liệu nhằm hạn chế tình trạng neo giá bất hợp lý; giám sát chặt chẽ đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện mức giá đã kê khai, nhất là xe chạy liên tỉnh, đường dài; yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải công bố công khai mức giá cho hành khách đi xe biết; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép, đầu cơ vé tàu, vé xe; công bố công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ việc đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiểm soát chặt chẽ phương án giá và việc xác định giá bán các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết.

Tiếp tục áp dụng biện pháp quy định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo phân cấp quản lý giá hiện hành, bảo đảm mức giá kê khai không cao hơn mức giá tối đa đang áp dụng hiện nay.

+ Phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị liên quan triển khai Chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường không nhận hỗ trợ vốn vay hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách nhà nước, gắn kết với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cả và chất lượng theo đúng cam kết của Chương trình; thực hiện các chính sách hỗ trợ, kết hợp với tổ chức các hình thức bán hàng lưu động đưa hàng hóa về khu vực ngoại thành, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu đông dân cư.

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời về các giải pháp điều hành của nhà nước, về tình hình  cung, cầu, giá cả thị trường cả nước, tỉnh lân cận và địa phương trước, trong và sau Tết, chương trình bình ổn thị trường của tỉnh (mặt hàng, giá cả, địa điểm bán) gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin thất thiệt thiếu chính xác gây bất ổn thị trường, giá cả.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Cục trưởng Cục Thuế: Chỉ đạo rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá. Đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách được gia hạn trong năm 2013 đến hạn phải nộp vào ngân sách. Tổ chức thực hiện thu đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.  

- Kho bạc Nhà nước tại địa phương: Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý chi NSNN qua KBNN kể cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, kiên quyết không cho giải ngân thanh toán đối với các trường hợp không đầy đủ các điều kiện theo quy định. 

- Cục Hải quan các tỉnh thực hiện nghiêm túc Công văn số 14652/TCHQ-VP ngày 9/12/2014 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, buôn lậu qua biên giới, nhất là các tỉnh có đường biên giới, địa bàn trọng điểm
 theo Công điện số 2118/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/10/2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và cho các vùng bị thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh...; có phương án bảo vệ an toàn kho tàng, hàng hóa... do đơn vị trực tiếp quản lý. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính địa phương xác định giá mua, giá bán lương thực trên địa bàn quản lý khi triển khai mua, bán lương thực dự trữ quốc gia.

b) Bộ Công Thương cũng đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-BCT ngày 8/12/2014 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 

c) Các địa phương: Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, các địa phương đều đã ban hành văn bản chỉ đạo trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Tính đến ngày 14/2/2015, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo của 44/63 UBND tỉnh, thành phố về việc ban hành các Chỉ thị, Thông báo triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, kế hoạch thực hiện bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn bị và tổ chức chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền thực hiện Chỉ thị nêu trên
. 
Trong đó, các địa phương đều chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến cung, cầu các mặt hàng tiêu dùng, nhất là hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng trước, trong và sau Tết; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, xã đảo, không để xảy ra mất cân đối cung cầu, găm hàng, tăng giá làm mất ổn định thị trường giá cả hàng hóa và dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hóa chương trình bình ổn thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện tham gia không cần hỗ trợ vốn vay từ ngân sách Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; Kiểm soát các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán; triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ và thực hiện nghiêm quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết nhất là đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống như: cước vận tải, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thuốc chữa bệnh cho người, xăng dầu, LPG...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá.

2.2. Công tác triển khai bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá trong dịp Tết
- Theo báo cáo của Tổ Điều hành thị trường trong nước, ngày 22/1/2015, Bộ Công Thương đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung cầu một số sản phẩm nông nghiệp thiết yếu trong dịp Tết. Hai Bộ đã đánh giá, rà soát cân đối cung cầu nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Với thời tiết năm 2014 tương đối thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt, nguồn cung nhiều loại nông sản, thực phẩm khá dồi dào, giá nhiều mặt hàng đặc biệt là các sản phẩm chăn nuôi ổn định, có lợi cho người sản xuất và khuyến khích tái đàn. 
- Trong tháng 12/2014 và tháng 1/2015, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với địa phương về công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết, tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 tại địa phương. Nhìn chung các địa phương đã chủ động triển khai sớm các kế hoạch, công tác chuẩn bị Tết, đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức phục vụ Tết, triển khai các chương trình, kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, tổ chức các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, hải đảo, bảo đảm cho người dân được đón Tết chu đáo, an toàn, vui vẻ. Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại địa phương tích cực chuẩn bị trên cơ sở bám sát với nhu cầu thị trường, cam kết bảo đảm nguồn cung, không để thiếu hàng, mất cân đối cung cầu, tăng giá đột biến, đồng thời đẩy mạnh bán hàng ra trước Tết và không để tồn hàng nhiều sau Tết.
Đến nay, cả nước có 38 địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, trong đó có 23/38 địa phương không thực hiện hỗ trợ vốn vay từ ngân sách địa phương mà doanh nghiệp chủ động tham gia, cam kết bình ổn giá trong dịp Tết. Bên cạnh lượng hàng hóa được hỗ trợ từ chương trình bình ổn, hàng hóa Tết được các địa phương, doanh nghiệp hộ kinh doanh lên kế hoạch chuẩn bị với giá trị cao hơn mức tiêu thụ của tháng thường từ 15-20% và cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 5-8% (ước tính giá trị hàng hóa cả nước chuẩn bị cho 1 tháng tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán khoảng 200.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10-15% so với Tết năm trước).
- Về triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tại các địa phương: Theo báo cáo của Sở Tài chính của các địa phương có thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa nhằm bình ổn thị trường, giá cả thì các địa phương đã sử dụng kinh phí tạm ứng từ nguồn ngân sách tạm thời nhàn rỗi địa phương, quỹ dự trữ đầu tư phát triển; cho doanh nghiệp vay và hỗ trợ lãi suất để thực hiện chương trình; cụ thể như:

+ Tạm ứng NSĐP cho các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa bình ổn giá: Thành phố Hà Nội (276 tỷ đồng), Lai Châu (39 tỷ đồng), Vĩnh Phúc (30 tỷ đồng), Bắc Ninh (30 tỷ đồng), Quảng Trị (23 tỷ đồng), Khánh Hoà (31,485 tỷ đồng), Đà Nẵng (4 tỷ đồng), Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắk, Trà Vinh, Bạc Liệu, An Giang, Kiên Giang,....

+ Cho vay với lãi suất 0%, uỷ thác qua Quỹ đầu tư phát triển cho các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa bình ổn giá như: Thái Bình (66,5 tỷ đồng), Bình Dương, Tây Ninh (3,24 tỷ đồng)....

+ Cho doanh nghiệp vay và hỗ trợ lãi suất 0% như: Lạng Sơn (30 tỷ đồng), Ninh Bình (0,5 tỷ đồng), Thừa Thiên Huế (0,35 tỷ đồng), Quảng Nam (40 tỷ đồng), Đồng Nai (84 tỷ đồng)... 
Bên cạnh đó, một số địa phương đang đẩy mạnh xã hội hoá chương trình bình ổn thị trường Tết Ất Mùi 2015 theo hướng mở rộng quy mô, đi vào chiều sâu, xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà huy động các doanh nghiệp chủ động sử dụng nguồn vốn tự có và tổ chức kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn với các tổ chức tín dụng để vay với lãi suất ưu đãi (Thành phố Hồ Chí Minh 8.300 tỷ đồng, Quảng Ninh 30 tỷ đồng, Cần Thơ) hoặc sử dụng nhiều hình thức kết hợp. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi có 23/38 địa phương không thực hiện hỗ trợ vốn vay từ ngân sách địa phương mà doanh nghiệp chủ động tham gia, cam kết bình ổn giá trong dịp Tết
; hỗ trợ chi phí vận chuyển đến các vùng sâu, vùng xa, xã đảo (Kiên Giang)...

 2.3. Công tác quản lý, điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu  

a) Đối với giá xăng dầu:, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương đã có văn bản điều hành giá xăng dầu trong nước ổn định trong dịp Tết Ất Mùi.
b) Đối với giá cước vận tải:

Trong bối cảnh giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu sau 2 lần điều chỉnh từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ Tài chính tiếp tục có công văn gửi Bộ Giao Thông Vận Tải, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô
. Đồng thời, qua các đoàn công tác kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó có nội dung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận tải của các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố, trước tình trạng mức giảm giá vé trên một số tuyến vận tải cố định giữa 2 địa phương có sự chênh lệch và một số đơn vị vận tải kê khai giảm giá cước chưa phù hợp với mức giảm giá nhiên liệu và biến động chi phí đầu vào, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp vận tải kê khai giảm giá cước phù hợp với diễn biến giảm của giá xăng dầu trong tháng 1/2015. 
Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có công thư gửi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh đề nghị quan tâm phối hợp với Liên Bộ, chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện ngay việc quản lý giá cước vận tải bằng ô tô, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bằng ô tô thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với mặt bằng giá xăng dầu. 
Bên cạnh việc chỉ đạo đối với các địa phương, thành lập 3 Đoàn kiểm tra bình ổn giá dịp tết trong đó có kiểm tra về kê khai giá cước, giảm giá cước vận tải tại 15 tỉnh thành phố, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại 40 đơn vị kinh doanh vận tải tại các địa phương có lượng hành khách sử dụng taxi và các tuyến vận tải cố định bằng ô tô lớn tại 3 khu vực Miền Bắc (Tp. Hà Nội); miền Trung (Tp. Đà Nẵng); miền Nam (gồm: Tp.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai). Trong đó tập trung vào kiểm tra vận tải hành khách bằng taxi (26 đơn vị) và vận tải hành khách tuyến cố định (14 đơn vị). Kết quả kiểm tra đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Với chức năng quản lý nhà nước về giá chuyên ngành, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã quyết liệt chỉ đạo và có văn bản
 yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải rà soát để có phương án giảm giá cước vận tải phù hợp với giá nhiên liệu giảm nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, góp phần bình ổn giá dịch vụ, hàng hóa nói chung; rà soát, thống kê các đơn vị vận tải chưa thực hiện giảm giá cước, phối hợp với Sở Tài chính để kiểm tra công tác kê khai và niêm yết giá cước của các đơn vị này. 
Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên, cho đến nay đa số đơn vị kinh doanh vận tải đã giảm giá cước, theo đó, giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi đã giảm từ 0,92%-32%, giá cước vận tải hành khách tuyến cố định giảm từ 3-25% so với lần kê khai liền kề tuỳ từng thời điểm.

2.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá
Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 6/01/2015 Bộ Tài chính đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại...; Bộ Tài chính cũng đã tổ chức 3 đoàn công tác tại một số địa phương miền Bắc- Trung- Nam
 kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 tại địa phương; tổ chức 3 đoàn kiểm liên ngành kiểm tra giá cước vận tải ô tô tại 40 doanh nghiệp vận tải như đã báo cáo ở phần trên.

Tại các địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý giá, thuế, phí, quản lý thị trường đối với những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, chất đốt, lương thực, thực phẩm (thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả) và các mặt hàng khác phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá.

Một số tỉnh triển khai phụ thu giá cước vận tải, tuy nhiên vẫn nằm trong kiểm soát giá cước vận tải và không có sự biến đông đột biến về giá cước vận tải.
 2.5. Về tổ chức theo dõi tình hình giá cả thị trường và thực hiện chế độ báo cáo trong dịp Tết
Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg, tại Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 6/1/2015, Bộ Tài chính đã yêu cầu Sở Tài chính và các cơ quan liên quan báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; đồng thời có công văn đôn đốc các Sở Tài chính (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bến Tre...) thực hiện báo cáo giá thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 382/VPCP-TH ngày 16/1/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Theo đó, đa số các địa phương đã gửi đều đặn báo cáo tình hình trước và trong Tết; đối với báo Tết theo Công văn số 382/VPCP-TH ngày 16/1/2015, Sở Tài chính 5 Thành phố lớn đã nghiêm túc chế độ báo cáo hàng ngày, bảo đảm tiến độ, nội dung theo yêu cầu. 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, kết hợp với quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, giá cả hàng ngày của cán bộ công chức Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Bộ Tài chính đã tổng hợp báo cáo từng ngày Tết, từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết (từ 15/2 đến ngày 23/2/2015); báo cáo tình hình 03 ngày Tết (từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) vào ngày Mùng 2 Tết (20/2/2015); báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết vào ngày Mùng 5 Tết (ngày 23/2/2014) gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định. 

3. Về thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính
- Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ Tám về dự toán NSNN và phân bổ NSTW năm 2015; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015; Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương (CQTW) và địa phương tập trung, chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm hoàn thành mức cao nhất dự toán NSNN năm 2015 Quốc hội quyết định, phấn đấu tăng thu nội địa, xuất nhập khẩu để bù đắp số giảm thu về dầu thô; chi NSNN chặt chẽ, trong phạm vi dự toán Quốc hội đã quyết định.

- Tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng chi NSNN tháng 1/2015 ước đạt 94,6 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán. Trong đó tập trung đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chi trả nợ. Để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã chủ động tạm cấp kinh phí tháng 1/2015 cho các đơn vị đang trong thời gian chờ phân bổ dự toán; thực hiện chi trả trước tiền lương hưu và các khoản trợ cấp đến hết tháng 2/2015 tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội vui đón Tết cổ truyền.


4. Kiến nghị và các biện pháp bình ổn thị trường sau Tết

Sau Tết là thời điểm của Lễ hội, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình có khả năng sẽ có xu hướng tăng. 
Để tiếp tục bình ổn thị trường, giá cả trong tháng 2 và tháng 3/2015, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai các giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 36/CT-BTC ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Công điện số 115/CĐ-TTg ngày 23/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các văn bản có liên quan, trong đó chú trọng các biện pháp sau: 

  
+ Tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường, giá cả nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau Tết của người dân để kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra thiếu hàng sốt giá, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

+ Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế, phí (nhất là phí tham quan, du lịch, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô).

+ Tăng cường kiểm tra các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tổ chức tốt công tác vận tải (như tăng thêm đầu phương tiện, tăng thời gian quay vòng...) để phục vụ đủ nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp lễ hội đầu năm; yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải công bố và niêm yết công khai mức giá cước theo đúng quy định hiện hành; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép, đầu cơ vé tàu, vé xe; công bố công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. 


+ Tiếp tục quản lý, điều hành giá các mặt hàng Nhà nước còn định giá, mặt hàng bình ổn giá (điện, than, xăng dầu, dịch vụ công...) theo cơ chế thị trường với lộ trình, mức độ, thời điểm thích hợp để hạn chế tác động đến mặt bằng giá cả thị trường trong quý I/2015.

Trên đây là báo cáo tổng hợp của Bộ Tài chính về tình hình giá cả thị trường, các biện pháp bình ổn giá đã thực hiện trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các Bộ: CT, GTVT;
- Các đơn vị thuộc Bộ TC: TCHQ, TCT, KBNN, Vụ NSNN, Vụ CST, Vụ TCNH, Cục KHTC, Cục TCDN, TCDTNN.
- Lưu: VT, Cục QLG (10 b).
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Phụ lục
Diễn biến thị trường tại một số thành phố

I.Thành phố Hà Nội:
 Nhóm hàng lương thực: Thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015, giá gạo tại thị trường Hà Nội về cơ bản vẫn giữ ở mức ổn định và chỉ tăng cục bộ ở một số loại gạo có chất lượng cao do nhu cầu sử dụng của người dân tăng lên. Gạo xi dẻo 13.000-14.500 đ/kg; gạo tám thơm dao động từ 19.800-23.800 đ/kg; gạo tám thơm Điên Biên có giá dao động từ 20.000-24.000 đ/kg, tám Hải Hậu có giá 17.000-19.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng 28.000-32.000 đ/kg.

- Giá thực phẩm tươi sống: Lượng hàng hóa bày bán tại các chợ và các siêu thị dồi dào, đáp ứng được yêu cầu của thị trường; Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của Thành phố cam kết không tăng giá trong dịp Tết cũng đã gióp phần bình ổn thị trường. Nhìn chung, giá thực phẩm tươi sống không biến động nhiều, riêng một số mặt hàng như thịt bò, thịt lợn, thịt gà...do nhu cầu tăng cao nên giá tại các chợ dân sinh tăng nhẹ so với ngày thường. Cụ thể: bắp cải 7.000-12.000đ/kg, su hào 4.000-6.000đ một củ, hoa lơ trắng từ 6.000-8.000đ một cây. Giá Thịt lợn tăng từ 5.000-10.000đ/kg tùy từng loại, thịt thăn ở mức 95.000-115.000, thịt mông sấn giữ mức 90.000-105.000; thịt ba chỉ 95.000-100.000đ/kg. Thịt gà ta sống tăng 10.000đ-15.000đ lên 120.000đ/kg-150.000đ/kg. Thịt bò thăn loại I cũng tăng nhẹ và có giá 240.000đ-290.000đ (tùy từng loại). 

- Nhóm rượu bia nước giải khát: Bia lon Hà Nội Tết có giá từ 220.000 – 230.000 đồng/ thùng 24 lon, bia chai Hà Nội có giá từ 145.000 – 150.000 đồng/thùng 20 chai; Rượu vang Thăng Long 45.000 đ/chai 650ml; rượu Nếp mới 500ml 39,5o có giá 40.000 đ/chai; rượu Voka Hà Nội xanh 300ml 29,5o  có giá 35.000 đ.chai; Coca cola lon có giá 180.000-183.000 đ/thùng 24 lon; Nước ngọt Pepsi 1,5L các loại 15.000 đ/chai; Nước ngọt Coca Cola/Sprite/Fanta chai 390ml 5.700-6.000 đ/chai; Nước trái cây Ice+ 500ml 6.700 – 7.000 đ/chai; cà phê G7 3 trong 1 hộp 18 gói * 16g có giá 40.000 đ/hộp; trà xanh Thái Nguyên Đại Gia ống 100g có giá 21.000 đ/ống; Trà Lipton nhãn vàng hộp 100g 127.000-130.000 đ/hộp; Bánh Cosy hộp thiếc 700g các loại 100.000-105.000 đ/hộp; Bánh Danisa hộp thiếc 681g 160.000-165.000 đ/hộp. Sữa đặc ông Thọ đỏ không nắp giật giá bán: 21.000 - 22.000 đ/hộp 380gr.

- Dầu ăn: Thuộc nhóm mặt hàng thiết yếu được UBND Thành phố đưa vào bình ổn nên trên thị trường giá dầu ăn Simly đậu nành loại can 5l tại các Siêu thị và cửa hàng có mức giá phổ biến từ 215.000 - 218.000đ/can/5l.

- Đường: Giá bán lẻ đường phổ biến ở mức: 18.000-19.000 đồng/kg. Giá muối hạt bán lẻ là: 7.000 đ/kg, cá biệt có một số trường hợp giá muối bán đến tận nhà người dân lên đến 10.000đ/kg do tâm lý người dân muốn mua muối đầu năm lấy may.

- Nhóm các mặt hàng vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, phân bón, nhiên liệu, chất đốt, thuốc chữa bệnh, công may mặc nhìn chung ổn định không có biến động so với thời điểm trước tết.

- Nhóm mặt hàng vàng, ngoại tệ, ô tô xe máy đóng cửa không có giao dịch.
II. Thành phố Hồ Chí Minh:

Trước Tết, sức mua trên thị trường năm nay đã bắt đầu tăng nhanh từ những ngày 23 và 24 âm lịch: tại các chợ truyền thống, sức mua tăng từ 15%-20% so ngày thường; tại các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại sức mua đã tăng 150%-200%, riêng hệ thống siêu thị CoopMart sức mua tăng gấp 3-4 lần so ngày thường. Đối với cửa hàng trực thuộc của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường, doanh số bán ra tăng cao so bình thường và so cùng kỳ năm ngoái. 
Nhìn chung, giá cả thị trường trước Tết không có biến động lớn và mức độ tăng thấp hơn Tết năm trước một phần do nguồn hàng của các đơn vị kinh doanh dồi dào cùng với nhiều chương trình khuyến mại giảm giá của nhiều doanh nghiệp, góp phần ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết năm nay.


 
Diễn biến giá cụ thể một số mặt hàng:

1. Giá lương thực:

Giá gạo khá ổn định nhờ lượng gạo bán ra tham gia thị trường của các đơn vị dồi dào. Giá bán lẻ trên thị trường gạo trắng thường 25% tấm ở mức 10.000-14.000đ/kg, gạo thơm chợ Đào 18.000-22.000đ/kg . So với ngày thường, giá gạo trắng tăng nhẹ 0,8%-3,6% trong khi các mặt hàng gạo thơm đứng. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo tẻ trắng tăng nhẹ 3,4% trong khi gạo thơm giảm 5%. 

Giá bán các mặt hàng gạo tham gia Chương trình bình ổn thị trường Tết Ất Mùi năm 2015 ổn định ở mức: 

- Gạo trắng thường 5% tấm là 9.800đ/kg (không bao bì) và 10.700đ/kg (bao bì PA/PE, túi 5kg)

- Gạo Jasmine: 13.400đ/kg (không bao bì) và 14.700đ/kg (bao bì PA/PE, túi 5kg).

- Gạo WOW 20% tấm của Hệ thống siêu thị Big C: 10.000đ/kg (bao bì PA/PE, túi 5kg).

- Gạo thơm Đài Loan Xuân Hồng là 20.000đ/kg (bao bì PA/PE, túi 5kg).

- Gạo thơm thượng hạng AAA là 20.000 đ/kg (bao bì PA/PE, túi 5kg).

- Nếp sáp là 15.500đ/kg (bao bì PE, túi 1kg). 

2. Giá thực phẩm :



- Thịt gia súc, gia cầm:

Mặc dù nhu cầu nguyên liệu chế biến thực phẩm chuẩn bị cho Tết tăng nhưng giá heo hơi lại có chiều hướng giảm nhẹ do lượng heo tại các trại và trong dân nhiều trong khi sức mua yếu, hiện ở mức 46.000đ/kg heo hơi loại 1 và 43.000đ/kg heo hơi loại 2, giá heo hơi loại 1 trong dân cũng chỉ ở mức 41.000-42.000đ/kg.

 Trong khi đó, giá heo bên loại ngon tăng 2.000đ/kg (4%) so ngày thường; giá heo bên loại thường giảm nhẹ 1.000đ/kg (2%) so ngày thường nhưng lại cùng  giảm 3.000đ/kg (5%) so cùng kỳ năm ngoái, hiện ở mức 59.000đ/kg heo bên loại ngon và 52.000đ/kg heo bên loại thường. Giá bán sỉ thịt heo pha lóc các loại  tăng 2.000-7.000đ/kg (3-6%) so ngày thường và tăng 3.000-8.000đ/kg (4%-13%) so cùng kỳ năm trước, riêng mặt hàng thịt heo cốt lết giá giảm 10% so ngày thường và so cùng kỳ năm trước, hiện ở mức: cốt lết 60.000đ/kg, nạc dăm 72.000đ/kg, giò trước 70.000đ/kg, sườn non 115.000đ/kg, đùi rọ 70.000đ/kg. 

Hiện, giá bán lẻ các mặt hàng thịt heo trên thị trường tăng nhẹ 1%-6% so ngày thường và tăng 5%-10% so cùng kỳ năm ngoái, hiện ở mức: giá thịt heo đùi 87.500đ/kg, thịt nạc đùi 94.500đ/kg, thịt ba rọi 100.000đ/kg, thịt vai 85.000đ/kg, thịt nách 84.000đ/kg, thịt cốt lết 89.000đ/kg, sườn già 92.000đ/kg, chân giò 81.000đ/kg.  

Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia Chương trình bình ổn thị trường cũng thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá đối với các mặt hàng thịt gia súc, cụ thể: Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ súc sản (Vissan) cùng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài gòn, Saigon Co.op phối hợp thực hiện Chương trình khuyến mãi giảm giá 5.000-10.000đ/kg từ ngày 15/02/2015 đến ngày 18/02/2015 (27/12AL đến 30/12AL), áp dụng tại tất cả các hệ thống siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm.  

* Giá thịt bò bắt đầu tăng nhẹ từ ngày 21AL, hiện giá thịt bò fillet ở mức 273.000đ/kg, bò đùi 243.000đ/kg, tăng 1%-1,5% so ngày thường và tăng 3,4-5,8% so cùng kỳ năm ngoái.

* Mặc dù giá nguyên liệu gà lông đang có xu hướng tăng vào những ngày cận Tết nhưng giá gia cầm trên thị trường tương đối ổn định, không có biến động nhiều do lượng gia cầm của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường rất dồi dào. Hiện, ngày 26 AL, giá gia cầm (làm sẵn): gà mái ta 152.500đ/kg, gà công nghiệp 53.000đ/kg, gà tam hoàng 77.500đ/kg, vịt 76.000đ/kg, tăng khoảng 1%-5% so ngày thường và tăng 1%-4% so cùng kỳ năm trước, riêng gà ta giá giảm nhẹ 0,3% so cùng kỳ năm trước. 

* Giá bán lẻ trứng gà trên thị trường ổn định nhờ lượng trứng gia cầm của các doanh nghiệp đáp ứng đủ nhu cầu, hiện giá trứng gà loại 1 ở mức 25.000-27.000đ/chục, trứng vịt loại 1 ở mức 33.000-37.000đ/chục. Giá bình ổn trứng gà loại 1 là 24.000đ/chục, trứng vịt loại 1 là 32.000đ/chục. Vào hai ngày cận Tết (29 và 30AL), Công ty TNHH Ba Huân, Công ty TP Vĩnh Thành Đạt và Công ty CP Phát triển Nông nghiệp TNXP kết hợp với các hệ thống siêu thị sẽ thực hiện Chương trình khuyến mại giảm giá 2.000đ/chục trứng gà còn 22.000đ/chục và 1.000đ/chục trứng vịt còn 31.000đ/chục. 

- Thủy hải sản:

 Lượng thủy hải sản về chợ đầu mối ngày 14/02/2015 (26/12AL) giảm 9,2% so ngày thường do các tàu thuyền đã bắt đầu ngưng đánh bắt để nghỉ Tết, và giảm 24% so cùng kỳ năm ngoái. Giá bán các mặt hàng thủy hải sản tương đối ổn định, một vài mặt hàng như chem chép, sò lông, mực lá giá tăng 13%-25%, cá thu và mực ống giá tăng 31%-39% so ngày thường; so cùng kỳ năm trước, hầu hết giá bán buôn các loại thủy hải sản đều giảm 10%-23%.

- Rau, củ, quả, trái cây :


Lượng rau và trái cây về các chợ đầu mối giảm khoảng 7% so ngày thường. Giá bán buôn hầu hết các loại rau, củ giảm phổ biến 20%-50% so ngày thường trong khi khổ qua giá tăng 27%, cà rốt, đậu cô ve giá tăng 50%-60%, dưa leo giá tăng mạnh 100%-125%; so cùng kỳ năm ngoái, giá rau, củ các loại giảm phổ biến từ 25%-50%. Giá bán buôn trái cây các loại cũng giảm 10%-25% so ngày thường, riêng bưởi da xanh và bưởi 5 roi giá tăng 38%-40%; so cùng kỳ năm ngoái, giá bán buôn nhiều loại trái cây tăng 20%-30%. 

- Thực phẩm công nghệ: 

+ Giá các loại bia và nước ngọt năm nay khá ổn định. Hiện giá bia lon Heineken 371.000đ/thùng, bia lon Tiger 297.000đ/thùng, bia 333 lon Sài Gòn 222.500đ/thùng, tăng dưới 2% so ngày thường và tăng 1%-7%  so cùng kỳ năm trước, riêng bia Heineken giảm nhẹ 1% so cùng kỳ năm trước; Pepsi lon 163.000đ/thùng, đứng so ngày thường và giảm 3% so cùng kỳ năm ngoái trong khi Coca cola lon 179.000đ/thùng, cùng tăng nhẹ 0,6% so ngày thường và so cùng kỳ năm trước. 

+ Giá đường, dầu ăn giảm 0,3%-1% so ngày thường và giảm 1%-6% so cùng kỳ năm ngoái, giá đường RE Biên Hòa ở mức 20.500đ/kg, dầu ăn cooking Tường An  34.500đ/lít. 

+ Giá các loại mứt phục vụ Tết đã bắt đầu tăng nhẹ từ ngày 21AL; so ngày thường, các loại mứt đều tăng 1%-12%; so với cùng kỳ năm ngoái, hầu hết các loại mứt tăng 3%-17%, riêng mứt hạt sen, mứt bí tăng, mứt me, mứt khoai thanh và nho khô giảm 2%-7%.

3. Giá hàng hóa chung :

Giá các loại hàng hóa chung đã bắt đầu tăng từ ngày 22AL. Hiện hoa glayoel 54.000đ/chục, tăng 14% so ngày thường và giảm 7% so cùng kỳ năm ngoái; hoa huệ 55.500đ/chục, tăng 16% so ngày thường và  giảm 2% so cùng kỳ năm ngoái.


III. Đà Năng:

Thị trường ngày hôm nay đã bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn tại các chợ, số lượng hàng hóa và người bán nhiều hơn. Do vậy, giá cả một số mặt hàng chủ yếu như thịt heo, cá biển và hoa quả có giảm hơn hôm qua. Diễn biến tình hình thị trường như sau:

- Giá các loại thịt heo giảm so với hôm qua do số lượng người bán và lượng thịt cung ứng khá nhiều, trong khi sức mua vẫn chưa cao, tập trung ở một số hộ gia đình có thờ cúng ông bà, cụ thể mức giá thịt heo mông hôm nay: 110.000 đồng/kg (-20.000 đồng/kg), thịt vai: 95.000 đồng/kg (-5.000 đồng/kg). Thịt bò fillet 260.000 đồng/kg (-10.000 đồng/kg)


- Các loại cá biển cũng giảm nhẹ so với 30 Tết. Cụ thể: cá Thu nguyên con: 220.000 đồng/kg (-30.000 đồng/kg). Riêng giá cá Lóc/Quả vẫn ở mức cao 80.000 đồng/kg.


- Giá gà ta có mức tương đương những ngày trước Tết và số lượng hàng bán trong những ngày này rất ít, sức mua không cao nên giá vẫn không biến động, cụ thể: gà ta (trống) còn sống: 170.000-190.000 đồng/kg, gà mái sống: 140.000 đồng/kg.


- Các mặt hàng rau xanh và rau củ quả năm nay không có nhiều biến động. Tuy đã qua mùng 4 nhưng giá rau củ vẫn không tăng, cụ thể như sau: xà lách: 15.000 đồng/kg, đậu cove: 15.000 đồng/kg, bắp cải: 10.000 đồng/kg, rau cải xanh: 15.000 đồng/kg.


- Giá các mặt hàng công nghệ như đường, bột ngọt, dầu ăn và các mặt hàng đồ khô như tôm khô, mộc nhĩ, nấm hương do người dân chưa có nhu cầu mua sắm và người bán hầu hết chưa mở hàng. 


- Mặt hàng trái cây tiếp tục giảm do hàng hóa chủ yếu còn lại từ trước Tết chất lượng không tươi ngon như trước Tết nên người bán muốn bán nhanh tránh hư hỏng.


- Dịch vụ giữ xe máy tại các chợ, các điểm vui chơi vẫn giữ mức thu từ 3.000-5.000 đồng/chiếc.
IV. Hải Phòng:
Đánh giá chung tình hình giá cả thị trường trên địa bàn trước Tết:
Nhìn chung giá cả thị trường các mặt hàng, chủ yếu là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trước Tết ổn định. Tại một số chợ và của hàng nhỏ lẻ trên toàn thành phố có tăng nhẹ khoảng 10% như: 

1. Các mặt hàng lương thực: 

Giá bán lẻ gạo tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg, như: gạo Bắc hương giá 20.000 đồng/kg; gạo Tám thơm Hải Hậu giá 21.000 đồng/kg; gạo Tám thơm Điện Biên giá 22.000 đồng/kg, gạo Thơm Lài giá 22.000 đồng/kg, gạo nếp cái hoa vàng giá 30.000 đồng/kg…Các loại lương thực khác như ngô, khoai, sắn…cũng tăng giá từ 2.000-5.000 đồng/kg.

2. Các mặt hàng rau củ, trái cây: 

Ngược lại so với các mặt hàng khác, thị trường hoa quả và rau củ quản lại có chiều hướng giảm, đặc biệt là rau xanh giảm giá rất mạnh nhờ một số loại rau đúng vụ thu hoạch, như: bắp cải, cà rốt giá 4.000 – 5.000 đ/kg, súp lơ xanh giá 4.500 – 5.500 đ/cây, giảm bằng một nửa so với thời điểm đầu tháng 2.

3. Các mặt hàng lương thực: 

Nhu cầu ăn uống, liên hoan, hội họp cuối năm và tâm lý dự trữ hàng Tết của người dân khiến giá các mặt hàng thực phẩm tăng lên đáng kể. Cụ thể: Thịt lợn thăn, sườn thăn, ba chỉ…bán tới tay người tiêu dùng khoảng 110.000-120.000 đồng/kg (tăng 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại); thịt lợn mông, nạc vai giá 90.000-100.000 đồng/kg; gà ta nguyên con giá 120.000-140.000 đồng/kg; thịt gà công nghiệp 60.000-65.000 đồng/kg, thịt gà ta làm sẵn tăng 10.000 đồng/kg phổ biến ở mức 130.000-140.000 đồng/kg…


Giá một số mặt hàng thủy hải sản như cá, tôm…cũng tăng. Cụ thể, các chép tăng khoảng 10%, lên mức 75.000 đồng/kg; tôm sú tăng 15%, lên mức 200.000-250.000 đồng/kg; cá quả tăng lên 120.000-125.000 đồng/kg.

Mặt hàng trứng gia cầm tăng 1.000-2.000 đồng/10 quả. Cụ thể trứng gà ta giá 35.000 đồng/10 quả, gà công nghiệp 30.000 đồng/10 quả, trứng vịt 35.000 đồng/10 quả.

4. Mặt hàng công nghệ, rượu bia, nước giải khát:


Trong dịp giáp Tết, giá các loại bánh kẹo, bia rượu, bánh mứt tăng lên theo ngày, như: bia Hà Nội giá 242 nghìn/thùng; bia Tiger 290 nghìn/thùng; Heniken 372 nghìn/thùng; Coca Cola xuân có giá 185.000 đồng một thùng; nước cam Fanta 170.000 đồng một thùng; 7 Up 165.000 đồng; Red Bull 8.800 đồng/lon.

Năm nay nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo nội địa tăng cao. Tại các siêu thị lớn như Metro, BigC, Co.opMart giá cả các mặt hàng này tăng lên không đáng kể, kèm theo nhiều khuyến mại đi kèm nên thu hút rất đông người mua sắm. Bên cạnh đó, ở phân khúc thị trường cao cấp hơn, mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng giá các mặt hàng nhập khẩu vẫn cao hơn so với năm ngoái từ 10%-15%: Bánh Danisa loại 454g giá 131.500 đồng; Socola Almonds (xanh, đỏ) giá 155.000 đồng/hộp; Bánh quế - Pirouette Wafers Chocolate Hazelnut 382g giá 125.000 đồng/lon; Chocolate Lindt Lindor Cornet Milk 200g giá 265.000 đồng/hộp; Bánh American Collection Cookies 424g giá 195.000 đồng/hộp…

5. Giá cước vận tải:
Qua theo dõi việc đăng ký, kê khai giá cước tại Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải, sau đợt kiểm tra lần 1 tính đến hết ngày 30/01/2015, trên địa bàn Hải Phòng đã 100% các đơn vị vận tải (cả taxi và tuyến cố định) đã thực hiện việc kê khai, giảm giá cước vận tải. Các đơn vị vận tải hành khách thực hiện việc tiếp tục giảm giá cước vận tải ở mức từ 4,0% - 21,0%. Tính trung bình mức giảm qua các lần kê khai lại khoảng 10,16% đối với tuyến cố định và khoảng 16% đối với taxi. Qua làm việc, trao đổi với Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, hầu hết các đơn vị vận tải hàng hóa đã thực hiện việc đàm phán ký lại hợp đồng vận tải với chủ hàng, điều chính giảm giá cước từ 5 – 10%.
V. Sơn La: 
1. Diễn biến giá cả, thị trường. 

Về cơ bản, giá cả trên thị trường chỉ biến động giảm nhẹ so với trước và trong Tết, nhờ hàng hóa trên thị trường dồi dào, phong phú, đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng, giá phổ biến một số hàng hóa thiết yếu như sau:

- Nhóm hàng lương thực: Giá hàng lương thực sau Tết ổn định so với trước và trong Tết: gạo tẻ thường 14.500 đồng/kg; ngô hạt 7.500 đồng/kg; riêng gạo tám Điện Biên 19.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với trong Tết.

- Nhóm thực phẩm: Giá các mặt hàng thực phẩm giảm nhẹ so với trước và trong Tết như: thịt lợn mông sấn 95.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg; gà ta còn sống 140.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg. Riêng thịt bò thăn 300.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg so với trong Tết.

- Nhóm đồ uống: giá giảm nhẹ so với trước và trong Tết, cụ thể: Bia chai Hà nội 175.000 đồng/thùng, giảm 5.000 đồng/thùng; bia lon Hà nội 200.000 đồng/thùng, giảm 20.000 đồng/thùng; Cocacola (lon) 175.000 đồng/két, giảm 5.000 đồng/két. Song một số đồ uống giá ổn định như: Rượu Thăng Long 45.000 đồng/ chai, rượu Sâm panh 75.000 đồng/chai.

- Hàng công nghiệp tiêu dùng: giá cơ bản ổn định.

- Giá dịch vụ vận tải hành khách, giá vé xe buýt: Giá vé thực hiện theo đúng với giá đã kê khai, đăng ký trước thời điểm Tết Nguyên đán, không xảy ra hiện tượng tuỳ ý tăng giá vé, giá trông giữ xe máy 3.000 đ/lượt, cước vận chuyển hành khách Sơn La - Hà nội 220.000 đồng/vé/hành khách, cước TAXI (giá mở cửa 8.000 đồng). 

- Hàng tư liệu sản xuất: giá các mặt hàng tư liệu sản xuất như xăng, dầu, phân bón, xi măng, sắt thép cơ bản ổn định.

- Giá vàng: giá vàng sau Tết là 3.546.000 đồng/chỉ, ổn định so với trong Tết. 

- Đô la Mỹ: tỷ giá Đô la Mỹ sau Tết là 21.105 đồng/USD, ổn định so với trong Tết.

Trên đây là báo cáo tình hình báo cáo tình hình giá cả, thị trường sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 từ ngày 20/02 đến ngày 23/02/2014 (Mùng 5 Tết), Sở Tài chính Sơn La tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
VI. Ninh Thuận: 
Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Mùi tại các chợ đã có giao dịch mua bán trở lại vào buổi sáng chủ yếu là các mặt hàng phục vụ cho việc cúng kính như: mặt hàng tươi sống, rau quả các loại . 

Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống cụ thể như sau:

- Thịt mông sấn: 90.000đ/kg

- Thịt nạt đùi: 95.000đ/kg

- Thịt ba rọi:
 85.000đ/kg 

- Thịt bò: 250.000đ/kg

- Gà ta nguyên con: 120.000đ/kg




- Cá thu: 250.000-300.000đ/kg

- Cá bóp: 180.000-200.000đ/kg

- Giá cá biển loại 4 phổ biến từ 100.000-150.000đ/kg

-Giá bán lẻ trứng vịt: 3.000đ/quả; trứng gà: 2.000đ/quả 

Rau quả củ các loại : Hành tây: 15.000đ/kg; Cà chua: 15.000đ/kg ; Dưa leo : 16.000đ/kg ; Bông cải : 12.000 đ/kg ; Cà rốt 15.000đ/kg; Đậu ve : 25.000đ/kg ; Khoai tây 25.000đ/kg ; Su su : 10.000đ/kg. 

Trái cây các loại : Quýt đường : 45.000đ/kg ; Quýt thái: 40.000đ/kg; Bưởi da xanh : 65.000đ/kg ; Nho xanh Phan rang : 60.000đ/kg ;  Mãng cầu ta: 50.000 đ/kg; Táo Mỹ : 75.000 đ/kg; Dưa hấu: 8.000đ/kg. 

- Hoa lay ơn : 20.000-40.000đ/bình

- Hoa cúc lưới: 20.000-30.000đ/bình

Giá bia các loại cụ thể như : Bia Tiger giá từ 290.000-300.000 đồng/thùng, bia Heineken 371.000-390.000 đồng, bia 333 giá từ 220.000-225.000 đồng/thùng; giá các loại nước ngọt: Cocacola light: 191.000 đồng/thùng; Fanta Cam: 182.000đ/thùng  Sá xị Chương Dương: 135.000đ/thùng ; rượu vang Đà lạt XK đỏ 84.500 đồng/chai ; vang Mupu trắng 12,5% 750ml : 263.000đ/chai..

2/ Giá vàng và Đô la:

Giá vàng : Mức mua vào bán ra : vàng 99,99% nhẫn giá: 3.140.000-3.240.000đ/chỉ, vàng SJC: 3.510.000-3.550.000đ/chỉ

 Đôla Mỹ:  giá Đôla mua vào và  bán ra của Ngân hàng ngoại thương ngày 14/02/2015 dao dịch ở  mức 21.280 đồng/USD (giá mua vào) và 21.370 đồng /USD (giá bán ra), chênh lệch giữa mua vào và bán ra từ 30 đến 70 đ/USD.

Các mặt hàng khác hiện tại thị trường chưa giao dịch trở lại bình thường .

Nhân dân Ninh Thuận đón Tết Ất Mùi trên tinh thần vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.
VI. Bắc Giang: 
 Bên cạnh một số mặt hàng Tết như mứt hay các loại hoa Tết (đào, mai, quất) không còn xuất hiện bày bán thì nhìn chung giá các loại mặt hàng khác vẫn giữ mức giá tương đối ổn định, cụ thể:

Giá lương thực, hoa quả và thịt lợn vẫn ổn định so với thời điểm trước tết và trong tết;

Giá các loại thịt gia cầm như: ngan, gà, vịt có giảm hơn so với trong tết từ 10-20%;

Các loại đồ uống và bánh kẹo đã giảm, phù hợp với giá các mặt hàng ngày thường.

Riêng các mặt hàng rau xanh, cá, thịt trâu, bò được tiêu thụ nhiều sau tết nên giá có tăng hơn so với thời điểm trong tết, mức tăng 10-15%; giá dịch vụ trông giữ xe cũng tăng từ 30-50% so với trong tết;

Giá điện từ, điện lạnh, cước vẫn tải, giá vé tham quan du lịch, lễ hội vẫn giữ 
	
	
	 BỘ TÀI CHÍNH


�  Đà Nẵng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre…  


� An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.





� Theo số liệu Tổ điều hành thị trường trong nước tháng 1/2015. 


� Công văn số 931/BTC-QLG ngày 21/01/2015; Công văn số 26/QLG-CNTD ngày 21/1/2015; Công văn số 1111/BTC-QLG ngày 23/01/2015; Công văn 1444 /BTC-QLG  ngày 29/1/2015. 


� Công điện số 09/CĐ-BGTVT ngày 23/01/2015; Công văn số 1345/BGTVT-VT ngày 29/01/2015





� Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang
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